THÔNG TIN XIN ĐĂNG WEB CỦA BỘ
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Oải hương (Lavandula angustifolia Mill.) và Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) ứng dụng trong dược mỹ phẩm 
Mã số nhiệm vụ: NVQG-2017/12
Tổng kinh phí thực hiện: 

3.780 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.780           triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:




0
triệu đồng.
Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10/ 2017  
Kết thúc: tháng 09/2021
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 
Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Trần Văn Tiến
	Giảng viên, Tiến sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	2
	Trương Thị Lan Anh
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	3
	Lê Ngọc Triệu
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	4
	Nguyễn Khoa Trưởng
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	5
	Trần Thị Nhung
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	6
	Cao Thị Lan
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	7
	Hoàng Việt Hậu
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	8
	Nguyễn Văn Giang
	Giảng viên, Thạc sỹ
	Trường Đại học Đà Lạt

	9
	Nông Văn Duy
	Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ
	Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

	10
	Nguyễn Hữu Toàn Phan
	Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ
	Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu; Tháng   /2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

2.1. Danh mục mục sản phẩm đã hoàn thành:

2.1.1. Sản phẩm dạng 1.
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	500m2 vườn giống gốc và nhân giống Oải hương (200 cây giống gốc, diện tích)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	1000m2 vườn giống gốc và nhân giống Oải hương (200 cây giống gốc, diện tích)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	1 ha Mô hình trồng Oải hương theo GACP- WHO
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	3 ha Mô hình trồng Hương thảo theo GACP- WHO
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	30 lít tinh dầu Oải hương 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	100 lít tinh dầu Hương thảo
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	2 báo cáo đặc điểm sinh học, nông nghiệp nguồn gen nghiên cứu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	2 báo cáo kết quả tuển chọn 1-2 mẫu giống/mỗi nguồn gen có năng suất và hàm lượng tinh dầu cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Lâm Đồng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo qui trình trồng trọt, thu hoạch, sơ chế và chiết xuất tinh dầu Oải hương theo một số tiêu chí GAP
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Báo cáo qui trình trồng trọt, thu hoạch, sơ chế và chiết xuất tinh dầu Hương thảo theo một số tiêu chí GAP
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	2 tiêu chuẩn cơ sở về giống Oải hương và Hương thảo
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	2 tiêu chuẩn cơ sở về nguyên liệu Oải hương và Hương thảo
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	2 tiêu chuẩn cơ sở về tinh dầu Hương thảo và Oải hương
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Đào tạo thạc sỹ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2.3. Về đóng góp mới của nhiệm vụ:

Nghiên cứu đầu tiên và khá toàn diện về lựa chọn xuất xứ, kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, khai thác, bảo quản và chiết xuất tinh dầu Oải hương và Hương thảo ở Việt Nam.


Đã sử dụng phương pháp sinh học phân tử để nhận diện và đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen dựa vào chỉ thị phân tử, đây là một hướng mới để lựa chọn giống và nguồn gen ở Việt Nam.

Đã chọn được 1 xuất xứ cho mỗi loài Hương thảo và Oải hương có hàm lượng tính dầu cao, đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng suất và chất lượng việc trồng thâm canh cây tinh dầu Hương thảo và Oải hương 

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế
Kỹ thuật nhân giống Oải hương và Hương thảo bằng hom cành đơn giản, dễ áp dụng đơn giản, dễ áp dụng tạo ra cơ hội cho cả người mua và người sản xuất giống.

Mô hình trồng thâm canh Oải hương và Hương thảo của đề tài là mô hình trình diễn, nhân dân quanh vùng thăm quan học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao giá trị trồng thâm canh cây cho tinh dầu, tăng thu nhập cho người dân xây dựng mô hình. 

2.4.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã tập huấn và trang bị kiến thức mới cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông và nông dân các tỉnh Lâm Đồng về kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, chiết xuất tinh dầu để phát triển trồng cây tinh dầu Oải hương và Hương thảo hiệu quả kinh tế cao.

Đề tài đã thu hút một lực lượng lao động đáng kể tham gia xây dựng và chăm sóc mô hình trồng thâm canh cây tinh dầu Oải hương và Hương thảo và vườn tập hợp giống tại Lâm Đồng góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập.

2.5.1.. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2.5.2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

          

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

2

